
STT SBD HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH GHI CHÚ

1 T017038 Nguyễn Đỗ Hải 05/06/1991 Hà Nội

2 T017039 Nguyễn Thanh Hải 05/11/2000 Hà Nội

3 T017040 Đỗ Thị Hảo 12/01/1999 Hà Nội

4 T017041 Nguyễn Thị Hạnh 20/11/1998 Nghệ An

5 T017042 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 19/03/1994 Vĩnh Phúc

6 T017043 Triệu Hồng Hạnh 24/07/2000 Cao Bằng

7 T017044 Đào Thị Thu Hằng 16/10/1972 Nam Định

8 T017045 Hà Thu Hằng 11/02/1983 Hà Nội

9 T017046 Phạm Thị Minh Hằng 23/02/1999 Nam Định

10 T017047 Phạm Văn Hân 03/01/1979 Nam Định

11 T017048 Nguyễn Thế Đức Hậu 24/10/1998 Quảng Ninh

12 T017049 Hoàng Thị Minh Hiền 21/03/1991 Nghệ An

13 T017050 Lương Thị Hiền 15/11/1998 Hà Tĩnh

14 T017051 Ngô Văn Hiếu 03/04/1997 Quảng Bình

15 T017052 Lê Thị Mai Hoa 29/11/2000 Thanh Hoá

16 T017053 Phạm Thị Hoa 14/03/1993 Ninh Bình

17 T017054 Lê Văn Hoan 22/02/1985 Thanh Hóa

18 T017055 Nguyễn Mạnh Hoàn 26/12/1999 Lào Cai

19 T017056 Hoàng Tuấn Hoàng 12/04/1996 Hà Nội

20 T017057 Nguyễn Quang Hoàng 25/08/1996 Hải Phòng

21 T017058 Nguyễn Thái Học 05/06/1995 Hưng Yên

22 T017059 Bùi Thị Xuân Hồng 02/12/1996 Lâm Đổng

23 T017060 Nguyễn Hà Huân 17/11/1997 Bắc Kạn

24 T017061 Trần Vũ Huy 30/08/1997 Cao Bằng

25 T017062 Nguyễn Ngọc Huyền 05/11/1998 Thanh Hóa

26 T017063 Nguyễn Thanh Huyền 06/12/1996 Hà Nội

27 T017064 Vũ Việt Hùng 10/05/1995 Thái Bình

28 T017065 Trần Quang Hưng 27/05/1988 Hà Nội

29 T017066 Nguyễn Quỳnh Hương 27/06/2000 Quảng Ninh

30 T017067 Nguyễn Thị Thu Hương 02/09/1993 Hà Nam

31 T017068 Nguyễn Thu Hương 16/11/1991 Thái Bình

32 T017069 Hà Thị Hường 24/01/2000 Phú Thọ

33 T017070 Đỗ Đình Khanh 22/03/2000 Thái Nguyên

34 T017071 Phan Văn Khấn 15/10/1992 Nghệ An
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35 T017072 Nguyễn Quang Khuê 25/08/2000 Hà Tây

36 T017073 Nguyễn Thị Bích Liên 10/01/2000 Hà Nội

37 T017074 Nguyễn Thị Thùy Liên 23/07/1988 Hải Phòng

(Danh sách bao gồm: 37 thí sinh)


